
STT Tên trung tâm Địa chỉ hoạt động

1 Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển Tiềm Năng
Số 9, Đường Số 2, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức

2 Trung tâm Ngoại ngữ Học Thuật Anh Số 141, Đường Chấn Hưng, Phường 06, Quận Tân Bình

3 Trung tâm Ngoại ngữ Học Thuật Anh 1 Số 63, đường Chấn Hưng, Phường 06, quận Tân Bình

4 Trung tâm Ngoại ngữ Thanh Mai
Số 18Bis/3A, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, Quận 01

5 Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Lâm - Gò Vấp Số 190, Đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

6 Trung tâm Ngoại ngữ Kết Nối Học Tập Số 449/9, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

7
Trung tâm đào tạo văn hóa Gakken Study ET tại 

SaiGon Pearl

Gian Hàng Số Pf-02C, Tầng Lửng, Tòa Nhà Topaz 1, Số 

92,  Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh

8 Trung tâm đào tạo văn hóa Gakken Study ET
Tầng 2, Cao Ốc Beautiful Saigon, Số 02, Đường Nguyễn 

Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

9 Trung tâm Ngoại ngữ Thủ Lĩnh Trẻ Số 174, Đường Số 9, Phường 09, Quận Gò Vấp

10 Trung tâm Ngoại ngữ Học Thuật Tinh Hoa
Khu Dân Cư Lập Phúc 1, Số 588/3, Đường Lê Văn 

Lương, Tổ 18, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

11 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Mỹ
Tầng 4, Tầng 5, Số 31/2A, Đường Phan Văn Đối, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn
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I. Trung tâm ngoại ngữ, tin học

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



12 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Lê 4
Tầng 3, Tòa nhà Hà Sơn, số 277A, đường Nguyễn Văn 

Đậu, Phường 11, quận Bình Thạnh

13 Trung tâm Ngoại ngữ Sen Kim Cương
Số 11B, (Phía Sau) Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 01

14 Trung tâm Ngoại ngữ Đại Kỷ Nguyên 1
Số 391, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

15 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng
Số 68-70, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 

01

16 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 1
Số 25H, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Bình 

Thạnh

17 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 10 Số 14, Đường Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7

18 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 14
Số 490B – 490C, Đường Điện Biên Phủ, Phường 21, quận 

Bình Thạnh

19 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 16
Số 609, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Đông, Thành phố Thủ Đức

20 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 17
Số 1K, đường Trần Não, phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức

21 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 18
Số 25-25A, Đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú

22 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 19 Số 101, Đường An Dương Vương, Phường 08, Quận 5

23 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 2
Số 84 – 86, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7

24 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 22
Số 16A - 16B, Đường Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp

25 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 23

Số 979E, đường Kha Vạn Cân, Khu nhà ở Areco, Khu 

phố 1, phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức,Thành phố 

Hồ Chí Minh



26 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 3
Số 12-14, Đường số 09A, KDC Trung Sơn, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh

27 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 4 Số 158-160, Đường Khánh Hội, Phường 06, Quận 4

28 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 5
Số 392, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành 

phố Thủ Đức

29 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 6 Số 29, Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6

30 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng 7
Số 498-500, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 09, 

Quận 10

31 Trung tâm giáo dục Hàn Ngữ Bình Minh
Số 19, Đường 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức

32 Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian 1
Số 9, Lô O, Đường Hoàng Quốc Việt, Kdc Phú Mỹ, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7

33 Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian 11
Số 390, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành 

phố Thủ Đức

34
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ Phản Xạ Không 

Gian 12

Số 472 - 472B, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 09, 

Quận 10 

35
Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Mỹ Phản Xạ Không 

Gian 7
Số 178, đường Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình

36 Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian 8
Số 488, Đường Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh

37 Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian 9 Số 183, Đường Khánh Hội, Phường 03, Quận 4

38 Trung tâm Ngoại ngữ Rèn Luyện
Số 60, Đường  Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 

01

39 Trung tâm giáo dục Ngoại ngữ Kumon số 3 Số 99, Đường Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp



40
Phân hiệu Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon - 

 Hoa Lan
Số 155, Đường Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận

41 Trung tâm Ngoại ngữ và Toán Kumon An Phú
Số 134, Đường  Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

42 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Nhật Anh
Số 12A, Đường  Nguyễn Thị Dưỡng, Ấp 5, Xã Tân Thạnh 

Đông, Huyện Củ Chi

43 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu
Số 111E, Đường 22, Khu Phố 4, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức

44 Trung tâm Ngoại ngữ Kỹ Năng Toàn Cầu Số 80, Đường Trương Định, Phường 09, Quận 3

45 Trung tâm Anh ngữ Giáo Dục Hoa Kỳ
Số 479, Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7

46 Trung tâm Ngoại ngữ Trúc Việt
Số 138/2, Đường Liên Khu 5-6, Khu Phố 8, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

47 Trung tâm Nhật ngữ Hoa Sen
Số 106, Đường Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú

48 Trung tâm Ngoại ngữ Duy Châu Số 547/51, Đường Hoàng Sa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

49 Trung tâm Ngoại ngữ Suối Nguồn 1
Số 1H, Đường Trần Não, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức

50 Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc 8
Số 27, Đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

51 Trung tâm Ngoại ngữ Khát Vọng Sài Gòn Số 127, Đường Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình

52 Trung tâm Ngoại ngữ Hùng Biện
Số 213, Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12

53 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Quang
Số 15-17, Đường 8B, Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh



54 Trung tâm ngoại ngữ, tin học Nguyễn Trần
Số 48, Đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, thành 

phố Thủ Đức

55 Trung tâm Anh ngữ Minh Nam Anh 1
Số 178B- 178C, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, 

Quận Phú Nhuận

56 Trung tâm Ngoại ngữ Hòa Nhịp Sống Số 424/8A, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4

57
Trung tâm Ngoại ngữ Trẻ Em Thông Minh Trung 

Tuyến

Số 867A, đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12

58 Trung tâm Ngoại ngữ Con Đường Giáo Dục Số 400, Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10

59 Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Học Số 63, Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11

60 Trung tâm Anh ngữ Trực Tuyến (E-STUDY) Số 7, Đường Số 23, Phường Tân Phú, Quận 7

61 Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa Số 523, Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10

62 Trung tâm Nhật ngữ Lá Đỏ
Số 7/2, Đường Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận

63 Trung tâm ngoại ngữ Nhân An Số 214A, đường HT17, phường Hiệp Thành, Quận 12

64 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Tây Âu
Tầng 1, Số 27-29-31, Đường Số 9A, Khu Dân Cư Trung 

Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

65 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn
Tầng 1, Tầng 2 và Tầng 3, Số 494, đường An Dương 

Vương, Phường 04, Quận 5

66 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn 1
Số 386, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành 

phố Thủ Đức

67 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn 2
Số 423-425, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh



68 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn 6 Số 18, đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp

69 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn 8
Số 66, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

70 Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn 9 Số 52-54, Đường Bàu Cát, Phường14, quận Tân Bình

71 Trung tâm Ngoại ngữ Á Mỹ 1
Số 321-323, Đường Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú

72 Trung tâm ngoại ngữ Thế Hệ Tương Lai Số 22/46, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

73 Trung tâm Ngoại ngữ Trạng Nguyên
GF-01B, Tầng Trệt, Tòa Nhà Topaz 1, Số 92, Đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

74 Trung tâm Ngoại ngữ Trường Điểm Số 100/2, Ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

75 Trung tâm Tin học Công Nghệ Trẻ 1

Số 113, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

76 Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Cầu
Số 17, Đường 37, Khu Phố 1, Phường An Khánh, Thành 

phố Thủ Đức

77 Trung tâm Ngoại ngữ Thực Nghiệm - Sài Gòn
Số 69-71, Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận 

Tân Bình

78 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Việt Anh Số 2/8B, Tổ 10, Ấp 4, xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè

79
Phân hiệu 1 Trung tâm Anh ngữ và Toán học Eye 

Level

Số 34, Đường Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 

7

80 Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Mỹ
Số 260/5A, Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận 

Tân Bình

81 Trung tâm Ngoại ngữ Hội Việt Anh 3
Số 28/8A, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè



82 Trung tâm Ngoại ngữ Bảo Vinh
Số 951/5, Đường Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân

83 Trung tâm Ngoại ngữ Quang Việt 1
Số 310, Đường Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình 

Thạnh

84 Trung tâm Ngoại ngữ Hàn Quốc - Sài Gòn Số 22, Đường Dn8, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

85 Trung tâm Ngoại ngữ Cuộc Sống Mới Số 352, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10

86 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Tuệ Yêu Thương
Số 47-48G3 Đường DD5, Khu Phố 4, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12

87 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Tuệ
Số 922/15, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, 

Quận Tân Bình

88 Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian Học Tập
Số 160, Đường Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú

89
Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Mỹ Kết Nối Năm 

Châu

Số 921, Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, Huyện 

Nhà Bè

90 Trung tâm Ngoại ngữ Từ Hưng Số 223/2/12, đường số 8, Phường 17, quận Gò Vấp

91
Trung tâm ngoại ngữ, tin học Nhà Lãnh Đạo Tài 

Năng

Số 141-143, Đường Nguyễn Thị Thập, KĐT mới Him 

Lam, phường Tân Hưng, Quận 7

92 Trung tâm Ngoại ngữ Đại Kiến Minh
Số 15, đường 9A, khu phố Phước Thiện, phường Long 

Bình, thành phố Thủ Đức

93 Trung tâm Ngoại ngữ Ban Mai
Số 53, Đường Hồ Thị Lai, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, 

Huyện Củ Chi

94 Trung tâm Ngoại ngữ Thành Vinh
Số 30-31A, Quốc lộ 22, Cư xá Bà Điểm, Ấp Hậu Lân, Xã 

Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

95 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôn Ngữ Ứng Dụng Mỹ Số 50, đường Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3



96 Trung tâm Ngoại ngữ Thuật Toán
Số 270, Đường Nguyễn Lương Bằng, Khu Nam Khang - 

S18-01, Khu Phố 4, Phường Tân Phú, Quận 7

97 Trung tâm ngoại ngữ, tin học Thiên Phúc
Số 148/12, Đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 

thành phố Thủ Đức

98 Trung tâm Ngoại ngữ Sáng Tạo Mỹ 1
Số 414/16-18, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú

99 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Hùng
Số 219A, Đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh

100 Trung tâm Ngoại ngữ Giao Tiếp Phản Xạ
Số 60/7-9, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

101 Trung tâm Ngoại ngữ Công Nghệ Xuyên Việt
Căn số A-00.06, Tầng trệt, Chung cư Lô C1, Số 6M, 

Đường Đ, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức

102 Trung tâm Ngoại ngữ Tốc Thành
Số 34, Đường số 1, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, 

Quận Gò Vấp

103 Trung tâm Ngoại ngữ Đức Việt Số 2/1/25, Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình

104 Trung tâm Ngoại ngữ Đại Thành
Số 369, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú

105 Trung tâm Ngoại ngữ Phương Pháp Tự Nhiên Số 541/23, đường Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10

106 Trung tâm Ngoại ngữ Hành Trình Siêu Việt Số 41, Đường TA10, Phường Thới An, Quận 12

107 Trung tâm Ngoại ngữ Nhung Lê
Số 18, Đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố 

Thủ Đức

108 Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Reading Q

C1-SH.01-C1-SH.02 Vinhome Central Park, Số 720A , 

Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Việt Nam

109 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương Mới 4
Số 436, Đường Tô Ký, Khu Phố 5, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12



110 Trung tâm Ngoại ngữ Ngô Cao
Số 46, Đường Số 5, Khu Phố 4, Phường Linh Xuân, 

Thành phố Thủ Đức

111 Trung tâm Ngoại ngữ Ca Li Số 58, đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú

112 Trung tâm Anh ngữ Châu Á - Thái Bình Dương 1
Số 42, Đường Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức.

113 Trung tâm Anh ngữ Địa Cầu
Số 509, Đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức

114 Trung tâm Anh ngữ Đông Bắc Mỹ
Số 57H/1, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12

115 Trung tâm Anh ngữ Nhiệt Huyết Số 01A, Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10

116 Trung tâm Anh ngữ Sếu Vàng
Số 277, Đường Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức

117 Trung tâm Anh ngữ Sếu Vàng 2
Số 837B- 837C, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12

118 Trung tâm Ngoại ngữ Đa Minh Số 79, Đường Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp

119 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc
Số 890 - 890A , Đường Tạ Quang Bửu, Phường 04, Quận 

8

120 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc 6 Số 889, Đường Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp

121 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Hạc 9
Số 593, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, 

Quận 7

122 Trung tâm ngoại ngữ Tiếng Mỹ Giao Tiếp 1
Số 407-409, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, quận 

Bình Thạnh

123
Trung tâm Ngoại ngữ và Bồi dưỡng Văn hóa 

Rensei

Số 111, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 

Quận 1



124 Trung tâm Ngoại ngữ Ivyprep 1
Số 129-131, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 01

125 Trung tâm Ngoại ngữ Ivyprep 3
Số 95-97, Đường Số 3, Kdc Cityland Park Hills, Quận Gò 

Vấp

126 Trung tâm Ngoại ngữ Ivyprep 4 Số 40C-D, Đường Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình

127 Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Do Your Best
Số 231, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 01

128 Trung tâm Ngoại ngữ Top Class Việt Nam Số 41, Đường Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7

129 Trung tâm Anh ngữ Việt Úc Số 372-374, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10

130 Trung tâm Ngoại ngữ Á Lan Đại
Số 236, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 

3

131 Trung tâm Ngoại ngữ Khang Trí 1

Số 45-47, Đường Dương Thị Năm, (Đường Số 16, Khu 

Dân Cư Cotec), Ấp 1, Xã Phú Xuân (Số Cũ: A3/5-A3/6 

Khu Dân Cư Cotec, Nguyễn Bình, Ấp 1, Xã Phú Xuân), 

Huyện Nhà Bè

132 Trung tâm Ngoại ngữ Mỹ Trí
Số 3/72M, Ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc 

Môn

133 Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Hàn Anh
Số 265, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú

134 Trung tâm Ngoại ngữ Sanko Việt Nam
Số 20, Đường Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức

135 Trung tâm Ngoại ngữ Em Là Ngôi Sao Nhỏ
Số 23, Đường Hồ Thị Nhung, Phường Bình Trưng Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố  Hồ Chí Minh

136 Trung tâm Ngoại ngữ Trẻ Thông Minh
Số 151/5B, Đường Phạm Thị Giây, Ấp Tam Đông, xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn

137 Trung tâm Ngoại ngữ Đông Phương
Số 952/15, Đường Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức



138 Trung tâm Ngoại ngữ Âu Mỹ
Số 850, đường Tỉnh lộ 43, Khu phố 3, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức

139 Trung tâm Ngoại ngữ Gia Huy
Số 155, Đường Lê Cơ, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân

140 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Mỹ
Số F26, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường 

Thới An, Quận 12

141 Trung tâm ngoại ngữ Nhà Khai Sáng
Số 186, đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì,

quận Tân Phú

142 Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa Chuyên Sâu
Số 618-620, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, 

Quận 3

143 Trung tâm Ngoại ngữ Đại An
Số D19 – 20 - 21, Khu dân cư Đạt Gia, đường Song Hành, 

xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn

144
Trung tâm Ngoại ngữ Học Viện Sao Vàng Phong 

Phú

Số 22, Đường số 7, KDC 13E, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh

145 Trung tâm Ngoại ngữ Khai Nguyên Số 1-7, đường 320 Phạm Hùng, Phường 05, Quận 8.

146 Trung tâm Ngoại ngữ Cá Nhân Hóa
Số 15, Đường Hoàng Trọng Mậu, Khu đô thị mới Him 

Lam, phường Tân Hưng, Quận 7

147 Trung tâm Ngoại ngữ Ngọn Hải Đăng Số 497/35B, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

148 Trung tâm Ngoại ngữ Tôi Dùng Tiếng Anh
Số 287, đường Liên Phường, Khu phố 6, phường Phước 

Long B, thành phố Thủ Đức

149 Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa Nhật Trí
Số 2B, Đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 

1

150 Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai Sáng Số 132B, Đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, Quận 7

151 Trung tâm Ngoại ngữ Đam Mê
Số 176/25, đường Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú 

Nhuận



152 Trung tâm Ngoại ngữ Giáo Dục Nam Việt Số 597, Đường Lê Văn Thọ, Phường 14, quận Gò Vấp

153
Trung tâm Ngoại ngữ Chất Lượng Cao Hồng 

Phúc

Số 20/7, đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú

154 Trung tâm Ngoại ngữ Cầu Vồng Nhỏ
Số 66, đường Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú

155 Trung tâm Ngoại ngữ Nhất Vũ Số 46/5, Đường Tân Cảng, Phường 25, quận Bình Thạnh

156 Trung tâm Ngoại ngữ Định Năng
Căn TH01, Khu Hado Garden Villas, Số 766, Đường Sư 

Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

157 Trung tâm Ngoại ngữ Sinh Thái Số 01, Đường số D5, phường Tân Thuận Tây, Quận 7

158 Trung tâm ngoại ngữ, tin học Chạy Việt Dã
Tầng trệt, 1, 2, 3, Tòa nhà Yoko Building, số 677/6, 

đường Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh

159 Trung tâm Ngoại ngữ Du Học Toàn Cầu Số 440, Đường Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10

160 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Châu Âu
Số 484M, đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình 

Thạnh

161
Trung tâm Tin học Đào Tạo Lập Trình Viên 

Toàn Cầu 1

tầng 1, 2, 3, số 18A đường Lê Thị Chợ, Khu phố 4, 

phường Phú Thuận, Quận 7 (hoặc tầng 1, tầng lửng, tầng 

2, số 18A đường Lê Thị Chợ, Khu phố 4, phường Phú 

Thuận, Quận 7)

162 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Toàn Cầu
Số 215E, Đường Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình 

Thạnh

163
Trung tâm Giáo dục Anh ngữ Thế Hệ Mới Sáng 

Tạo

Số 67, đường Thống Nhất, Khu phố 3, phường Bình Thọ, 

thành phố Thủ Đức

164 Trung tâm Ngoại ngữ Cầu Vồng Thông Minh
Số 72, Lô M, Khu dân cư Phú Mỹ, đường Hoàng Quốc 

Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7

165 Trung tâm Ngoại ngữ Tên Lửa
Số 15A,  Đường Số 4, Phường Bình Trị Đông B , Quận 

Bình Tân



166 Trung tâm Ngoại ngữ Tiền Nhân Sinh Số 113, Đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10

167 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Khai Thông
Số 42/3, Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức

168 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ánh Hào Quang
Số 676, Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè

169 Trung tâm Anh ngữ An Nhân Tâm
Số 138, Đường 138, Khu Phố 4, Phường Tân Phú, Thành 

phố Thủ Đức

170 Trung tâm Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt
Tầng 1, tầng lửng, tầng 2, tầng 3, Số 135/16, Đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh

171 Trung tâm Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt 1
Số 462/11- 15, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 09, 

Quận 10

172 Trung tâm Ngoại ngữ Sống Động
Số 50, Đường Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

173 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Úc Mỹ
Số 246-248, Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân

174 Trung tâm Anh ngữ Bắc Âu
Một phần tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, Số 172, Đường Lê 

Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

175 Trung tâm Ngoại ngữ Viên Ngọc Sáng 1
Số 14, đường Đỗ Đăng Tuyển, ấp Canh Lý, xã Nhuận 

Đức, huyện Củ Chi

176 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Tài Số 1322,  Đường Ba Tháng Hai, Phường 02, Quận 11

177 Trung tâm Anh ngữ Bác Sĩ
Số 99, Đường Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức

178 Trung tâm Anh ngữ Đào Tạo Trực Tuyến
Số 207, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận

179 Trung tâm Anh ngữ Doanh Nhân Trẻ Số 896C, Đường Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 8



180 Trung tâm Ngoại ngữ Nguyễn Duy
Số 251T, Đường Lương Định Của, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức

181 Trung tâm Anh ngữ Trọng Tâm Số 115, Đường Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1

182 Trung tâm Ngoại ngữ Nhà Bè
Số 1545/17, Đường Lê Văn Lương, Ấp 2, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè

183 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Minh
Số 01, đường 2C, Khu dân cư Phú Mỹ - Công ty dịch vụ 

Công ích Quận 4, Khu phố 2, phường Phú Mỹ, Quận 7

184 Trung tâm Anh ngữ Đức Tài Số 130, Đường Trần Thị Cờ, Phường Thới An, Quận 12

185 Trung tâm Anh ngữ Gấu Túi Số 980, Đường Tạ Quang Bửu, Phường 06, Quận 8

186 Trung tâm Anh ngữ Hạt Giống Trẻ Thơ Số 66, Đường An Nhơn, Phường 17, quận Gò Vấp

187 Trung tâm Anh ngữ Học Thuật 1 Số 35B- 37, Đường Hùng Vương, Phường 04, Quận 5

188 Trung tâm ngoại ngữ Liên Mỹ Việt
Số 320/19/4C, đường Nguyễn Thị Thập, Khu phố 4, 

phường Bình Thuận, Quận 7

189 Trung tâm Anh ngữ Mặt Trời Số 49/10, Đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11

190 Trung tâm Anh ngữ Mây Xanh
Số 184, Đường  ĐT-8, Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn

191 Trung tâm Anh ngữ Mèo Vàng
Số 16, Đường 69, Khu Phố 3, Phường Cát Lái, Thành phố 

Thủ Đức

192 Trung tâm Anh ngữ Mỹ Úc Số 62– 62A, Đường Minh Phụng, Phường 05, Quận 6

193 Trung tâm Anh ngữ Năng Động Việt Số 54/10, Đường Số 30, Phường 06, Quận Gò Vấp



194 Trung tâm Anh ngữ Nguyễn Quốc Hiệu Số 286, Đường Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6

195 Trung tâm Ngoại ngữ Nguyễn Quốc Hiệu 1
số 22, đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú

196 Trung tâm Anh ngữ Người Kết Nối
Số 195/14, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh

197 Trung tâm Anh ngữ Phản Xạ
Số 2, Đường Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh

198 Trung tâm Anh ngữ Shane Việt Nam Số 537, Đường Ba tháng Hai, Phường 08, Quận 10

199 Trung tâm Anh ngữ Tân Đại Trí 1 Số 35, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

200 Trung tâm Anh ngữ Tân Đại Trí 2
Số 12, Đường Huỳnh Lan Khanh, Phường 02, Quận Tân 

Bình

201 Trung tâm Anh ngữ Tây Mỹ Úc
Số 17/17A, Ấp Long Thuận, Phường Long Phước, Thành 

phố Thủ Đức

202 Trung tâm Anh ngữ Tiên Phong Số 232, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 02, Quận 10

203 Trung tâm Anh ngữ Tín Danh
Tầng 4, Số 102, Đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh

204 Trung tâm Anh ngữ Toàn Mỹ
Số 216, Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân

205 Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Mỹ 1
Số 263, đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân 

Phú

206 Trung tâm Anh ngữ Tư Duy Nhân Trí Số F1/59G, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh

207
Trung tâm Anh ngữ Thiếu Nhi Thiếu Niên Khoa 

Huân
Số 40/7, Đường Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình



208 Trung tâm Anh ngữ Thông Dụng 2
Số 10, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

209 Trung tâm Anh ngữ Thực Chiến Số 393, Đường Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3

210 Trung tâm Anh ngữ Thực Hành
Số 15A. Đường Tỉnh Lộ 08, Khu Phố 1, Thị Trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi

211 Trung tâm Anh ngữ Triển Vọng
Số 901, Đường Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú

212 Trung tâm Anh ngữ Trọng Điểm Số 5, Đường 284 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8

213 Trung tâm Anh ngữ và Toán Eye Level Số 207, Đường Điện Biên Phủ, Phường 06, Quận 3

214 Trung tâm Anh ngữ và Toán Eye Level
Số 12, Đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân 

Bình

215 Trung tâm Anh ngữ Vương Miện
Số A6/178A , Đường Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh

216 Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Ama Số 165,  Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 02, Quận 5

217 Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Ama

Lô F12B, Tầng 1, Trung Tâm Thương Mại Aeon Bình 

Tân, Lô Pt1, Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, Số 532A. Đường 

Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân

218 Trung tâm Đào tạo Âm nhạc Yamaha

Tầng 2, Trung Tâm Mua Sắm Aeon - Tân Phú Celadon, 

Số 30, Đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

219 Trung tâm Đào tạo Ngoại Ngữ Jh Số E38, Đường C3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

220 Trung tâm Đào tạo Nhật ngữ First Study Số 35/6, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh

221
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại 

giao và Ngoại ngữ

Số 87, Đường Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3



222 Trung tâm Hoa Văn Bình Thới Số 181/23- 27- 29, Đường Bình Thới, Phường 09, Quận 11

223 Trung tâm Hoa văn Hoa Sa Kê Số 384/8, Đường Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10

224 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Nhân Đức
Lầu 1, Số 102, Đường Nguyễn Đình Chính, Phường 15, 

Quận Phú Nhuận

225 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Văn Lang Số 12, Đường Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5

226 Trung tâm Ngoại ngữ An Việt Thành
Số 300C1- C2, Đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, 

Quận Bình Thạnh

227 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương Việt Số 75, đường số 3, cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 03

228 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Nhật Đức Số B20, Đường Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7

229 Trung tâm Ngoại ngữ Api Learning Sapiens
Số 05, Đường Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân 

Bình

230 Trung tâm Ngoại ngữ Ấn Tượng
Số 14/10, Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh

231 Trung tâm Ngoại ngữ Ba Trăm Sáu Mươi Độ Số 80B, Đường Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3

232 Trung tâm Ngoại ngữ Bảo Ngọc
Số 184/1H, Đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân

233 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Anh Mỹ
Số 228, Đường Số 7, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh

234 Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Anh Mỹ 1
Số S25- S26- S27, Block S, Dự Án Khu Nhà Ở Rạch Bà 

Tánh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

235 Trung tâm Ngoại ngữ Bầu Trời Á Âu 1
Số 59/3, Đường Quang Trung, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn



236 Trung tâm Ngoại ngữ Cần Giờ
Số 636, Đường Rừng Sác, Ấp Bình Thuận, Xã Bình 

Khánh, Huyện Cần Giờ

237 Trung tâm Ngoại ngữ Cần Giờ 1
Số 778, Đường Rừng Sác, ấp An Nghĩa, xã Thới Đông, 

Huyện Cần Giờ

238 Trung tâm Ngoại ngữ Cần Giờ 2
Số 310, Đường Rừng Sác, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, 

huyện Cần Giờ

239 Trung tâm Ngoại ngữ Cất Cánh Số 119, Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh

240 Trung tâm Ngoại ngữ Cầu Vồng Phương Đông
Số 92, Đường Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12

241 Trung tâm Ngoại ngữ Công Dân Việt
Số 112/30, Đường Tây Hòa, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức

242 Trung tâm Ngoại ngữ Cổng Tri Thức
T5A 01.06, Masteri Thảo Điền, Số 159, Xa Lộ Hà Nội, 

Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức

243 Trung tâm Ngoại ngữ Châu Pha
Số 180, Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân

244 Trung tâm Ngoại ngữ Chìa Khóa Tương Lai
Số 36B, Đường Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh

245 Trung tâm Ngoại ngữ Chìa Khóa Tương Lai 1
Số 59, Đường Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân 

Bình

246 Trung tâm Ngoại ngữ Chìa Khóa Tương Lai 3
Số 32, Đường Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành 

Phố Thủ Đức

247 Trung tâm Ngoại ngữ Chuột Túi
Số 615C, Đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân 

Bình

248 Trung tâm Ngoại ngữ Đa Ngôn Ngữ
Số 48, Đường Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

249 Trung tâm Ngoại ngữ Đào Tạo Toàn Cầu Số 89, Đường Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1



250 Trung tâm Ngoại ngữ Đồng Tâm Số 75, Đường Phạm Văn Đồng, Phường 03, Quận Gò Vấp

251 Trung tâm Ngoại ngữ Đức Chí Nhân
Số 18, Đường 270D, Phường Phước Long A, Thành phố 

Thủ Đức

252 Trung tâm Ngoại ngữ Đức Minh
Số 135/53, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

253 Trung tâm Ngoại ngữ Đức Tin
Số 31, Đường Số 19, Khu Định Cư Phước Kiển, Ấp 5, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

254 Trung tâm Ngoại ngữ Góc Chia Sẻ
Số 108/5/3, Đường Nguyễn Thượng Hiền, Phường 01, 

Quận Gò Vấp

255 Trung tâm Ngoại ngữ Giấc Mơ Lớn
Số 142, Đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7

256 Trung tâm Ngoại ngữ Hài Hòa Số R4-25, Đường Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7

257 Trung tâm Ngoại ngữ Hành Tinh
Số 431B, Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức

258 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Lâm Nhân Văn
Số 01A, đường Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

259 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Thịnh Đốn Số 523, Đường Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10

260 Trung tâm Ngoại ngữ Hoa Trạng Nguyên
Số 24, Đường Nguyễn Đình Thi, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức

261 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàn Thiện Số 11, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh

262 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Anh
Số 3, Đường Trần Cao Vân, Phường Hiệp Phú, Thành phố 

Thủ Đức

263 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Diệu
Số 124, Đường Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức



264 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia An
Số 250A, Đường Bình Mỹ, Ấp 6B, Xã Bình Mỹ, Huyện 

Củ Chi

265 Trung tâm Ngoại ngữ Học Thức

Tầng 4 Căn Nhà Số 6, Số R4-46, Hưng Gia 3, Đường Cao 

Triều Phát, Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân 

Phong, Quận 7

266 Trung tâm Ngoại ngữ Hùng Hậu
Số 665- 667- 669, Đường Điện Biên Phủ, Phường 01, 

Quận 3

267 Trung tâm Ngoại ngữ Hướng Tâm
Số 12/21, Đường Thạnh Lộc 27, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12

268 Trung tâm Ngoại ngữ Hữu Danh
Số 42/51, Đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình

269 Trung tâm Ngoại ngữ Ico 1 Số 558-560, Đường Phạm Thế Hiển, Phường 04, Quận 8

270 Trung tâm Ngoại ngữ Kết Nối Vàng
Số 54/3, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, 

Quận 1

271 Trung tâm Ngoại ngữ Kết Nối Vàng 1
Số 134, Đường Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức

272 Trung tâm Ngoại ngữ Kidzway
Số 152, Đường Cao Đức Lân, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức

273 Trung tâm Ngoại ngữ Kiên Định
Số 979/7, Đường Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè

274 Trung tâm Ngoại ngữ Kiện Toàn
Số 40J, Đường Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh

275 Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Vàng Số 157A, Đường Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3

276 Trung tâm Ngoại ngữ Kỹ Năng Vượt Trội Số 57/54, Đường Lê Đức Thọ, Phường 07, Quận Gò Vấp

277 Trung tâm Ngoại ngữ Khai Môn
Số 116, Đường Trương Phước Phan, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân



278 Trung tâm Ngoại ngữ Khai Trí
Số 4465/12, Đường Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình Tân

279 Trung tâm Ngoại ngữ Khởi Đầu Mới
Số R11- R12, Đường Số 94, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức

280 Trung tâm Ngoại ngữ Khởi Nguyên
Tầng 5 Và 6, Số 09, Đường Trần Não, Khu Phố 3, 

Phường Bình An, Thành phố Thủ Đức

281 Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Anh 2 Số 784, Đường Hưng Phú, Phường 10, Quận 8

282 Trung tâm Ngoại ngữ Lục Giác Xanh
Số 148/5, Đường Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức

283 Trung tâm Ngoại ngữ Mầm Hạnh Phúc
Số 1, Đường D2, Dự Án Celadon City, Số 88, Đường N1, 

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

284 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Dương
Số 10C, Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 

1

285 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Đức Số 63, Đường Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10

286 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Khôi
Số 89/22/7, Đường Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân

287 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Tú
Số 188/35, Đường Lê Đình Cẩn, Khu Phố 6, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân

288 Trung tâm Ngoại ngữ Năng Lượng Việt
Số 55/10, Đường Lê Hữu Kiều, Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức

289 Trung tâm Ngoại ngữ Nền Tảng Đầu Tiên Số 140, Đường Khánh Hội, Phường 06, Quận 4

290
Trung tâm Ngoại ngữ Nền Tảng Đầu Tiên  - Chi 

nhánh 1

Số 135, Đường Số 5, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

291 Trung tâm Ngoại ngữ Nga Hoàng
Số 1143, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, Thành phố Thủ Đức



292 Trung tâm Ngoại ngữ Ngọn Sóng Lừng
Số 210, Đường Lê Thúc Hoạch, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

293 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà Khoa Học 1 Số 468B, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 06, Quận 10

294 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà Khoa Học 2
Số 108-110, Đường 20, Khu Phố 2, Phường Bình An, 

Thành phố Thủ Đức

295 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà Khoa Học 3
Số 120 - 122, đường Hoa Lan, Phường 02, quận Phú 

Nhuận

296 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà Tiếng Anh Số 7, Đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

297 Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Mới 2 Số 177, Đường Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh

298 Trung tâm Ngoại ngữ Nhã Ca
Số 8-10, Đường Số 7, Khu Dân Cư Hoàng Hải, Ấp Tiền 

Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

299 Trung tâm Ngoại ngữ Nhà Thông Thái Số 37, Đường Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10

300 Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Việt Số 438, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4

301 Trung tâm Ngoại ngữ Phản Xạ Tư Duy
Số 23/10, Đường Trần Khắc Chân, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận

302 Trung tâm Ngoại ngữ Pháp Âu Số 37, Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

303

Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển Khoa Học 

(Scientific Development Foreign Language 

Center)

Số 51, Đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền (Trường 

Đại Học Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh), Thành phố 

Thủ Đức

304 Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển Toàn Cầu Số 110, Đường số 2, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3 

305 Trung tâm Ngoại ngữ Phước Trung 1
Số 67, Đường Số 17, Kdc Bình Hưng, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh



306 Trung tâm Ngoại ngữ Phương Anh
Số 04, Đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 1, Khu Phố 7, Thị 

Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

307 Trung tâm ngoại ngữ Giáo Dục Đông Phương
Số 468 B-C, đường Phan Văn Trị, Phường 07, quận Gò 

Vấp

308 Trung tâm Ngoại ngữ Quang Minh
Số 341, Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú

309 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ- Việt Nam Số 209/21B, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường 03, Quận 4

310 Trung tâm Ngoại ngữ San Hô Đỏ
A.1.04-1.05 Lô A, Tầng 1, Tòa Nhà Millennium, Số 132, 

Đường Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4

311 Trung tâm Ngoại ngữ Sec Số 468B, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 06, Quận 10

312 Trung tâm Ngoại ngữ Siêu Sao
Số 10, Đường Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú

313 Trung tâm Ngoại ngữ Song Anh
Số 83/13, Đường Nguyễn Kim Cương, Ấp 10, Xã Tân 

Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

314 Trung tâm Ngoại ngữ Sức Mạnh
Số 38/6G, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận

315 Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Quốc Tế
Số 602/45G, Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

316 Trung tâm Ngoại ngữ Tâm Hoa Số 127B, Đường Cô Giang, Phường 02, Quận Phú Nhuận

317 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Bình
Số 17, Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân 

Bình

318 Trung tâm ngoại ngữ, tin học Tân Mỹ
Số 229, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức

319 Trung tâm Ngoại ngữ Tây Sài Gòn
Tầng 1 và Tầng 2, Số 86, Đường Trần Thị Ngần, Khu Phố 

3, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi



320 Trung tâm Ngoại ngữ Tia Sáng Số 159, đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

321 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hàn Việt Anh Số 89, Đường Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình

322 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân Thành
Số 106, Đường Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú

323 Trung tâm Ngoại ngữ Tỏa Sáng Việt Số 66, Đường Dc9, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

324 Trung tâm Ngoại ngữ Toàn Thắng
Số 364, Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình 

Thạnh

325 Trung tâm Ngoại ngữ Thái Na
Số 46/12A1, Khu Phố 1, Đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7

326 Trung tâm Ngoại ngữ Thanh An
Số 42, Đường Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh 

Mỹ, Thành phố Thủ Đức

327 Trung tâm Ngoại ngữ Thành Tựu Số 658G, Đường Phạm Văn Chí, Phường 08, Quận 6

328 Trung tâm Ngoại ngữ Thành Tựu Trí
Số 27, Đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, 

Quận 01

329 Trung tâm Ngoại ngữ Thăng Tiến 3
Số 438, đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 05, quận Gò 

Vấp

330 Trung tâm Ngoại ngữ Thần Tốc
Số 12, Đường Cộng Hòa 3, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú

331 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Mới Số 9-11, Đường Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình

332 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới Số 97, Đường Trần Thị Nghỉ, Phường 07, Quận Gò Vấp

333 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới 19
Số 1/1M, Đường Tô Ký, Ấp Mỹ Huề, Trung Mỹ Tây, Xã 

Trung Chánh, Huyện Hóc Môn



334 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới 21 Số 26-28, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

335 Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới 22 Số 324/4, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

336 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Niên Kỷ Số 20, Đường 24, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức

337 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Nga Số 68, Đường Lê Bình, Phường 04, Quận Tân Bình

338 Trung tâm Ngoại ngữ Thiếu Nhi Đất Việt
Số 287A, Đường Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân

339 Trung tâm Ngoại ngữ Thời Đại Số
Số 371/5, đường Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3.

340 Trung tâm Ngoại ngữ Thủy Hoàng Số 525/33, Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10

341 Trung tâm Ngoại ngữ Trái Đất Xanh
Số 40, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú

342 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Tuệ Tây Nam
Số 2K, Đường Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú

343 Trung tâm Ngoại ngữ Trí Thức Việt
Số 190/20, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Thủ Đức

344 Trung tâm Ngoại ngữ Trời Âu
Số 157, Đường Lâm Thị Hố, Tổ 1, Kp.11, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12

345 Trung tâm Ngoại ngữ Vạn Xuân
Số 65, Đường 26, Khu Dân Cư Bảo Châu, Phường 16, 

Quận 8

346 Trung tâm Ngoại ngữ Viễn Đông Số 573, Đường Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

347 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Âu Mỹ 1
Số 52H2, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12



348 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Gia Số 55/25, Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1

349 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Hàn Seoul
Số 68, Đường D1, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7

350 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Tiên Phong Số 497/10, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

351 Trung tâm Ngoại ngữ Vương Quốc
Số 22A, Đường Dương Quảng Hàm, Phường 07, Quận Gò 

Vấp

352 Trung tâm Ngoại ngữ Ý Tưởng VIệt
Tầng 8, Cao Thắng Mall, Số 19, Đường Cao Thắng, 

Phường 12, Quận 3

353 Trung tâm Nhật ngữ Bầu Trời
Số 253B, Đường Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú

354 Trung tâm Nhật ngữ Cậu Bé Bút Chì Số 874, Đường Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 8

355 Trung tâm Nhật ngữ Cố Đô
Số 490D, Đường Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh

356 Trung tâm Nhật ngữ Chí Nhân
Số 9, Đường 11, Khu Phố 3, Phường Linh Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức

357 Trung tâm Nhật ngữ Hoa Mặt Trời
Số 63, Đường 447, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố 

Thủ Đức

358 Trung tâm Nhật ngữ Hoa Thiên
Số 1S, Đường Dân chủ, Phường Bình Thọ, Thành phố 

Thủ Đức

359 Trung tâm Nhật ngữ Hòa Việt
Số 134, Đường Đại Lộ 2, Phường Phước Bình, Thành phố 

Thủ Đức

360 Trung tâm Nhật ngữ Nụ Cười
Tầng 5 ,Tòa Nhà Halo Building, Số 92D, Đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

361 Trung tâm Nhật ngữ Nhật Kiều Số 65, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh



362 Trung tâm Nhật Ngữ Quang Việt
Lầu 1, Toà Nhà Jvpe, Lô 20, Công Viên Phần Mềm 

Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

363 Trung tâm ngoại ngữ Tâm Tỏa Sáng
Số 31/18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

364 Trung tâm Nhật ngữ Thành Nhân
Số 220/64-66, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

Quận Bình Thạnh

365 Trung tâm Tiếng Anh Hà Ngân 2 Số 221, Đường Hậu Giang, Phường 05, Quận 6

366 Trung tâm Tiếng Hoa Chuột Vàng
Số 215/45, Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh

367 Trung tâm Tin học Minh Sơn Số 57/21, Đường Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5

368 Trung tâm Anh ngữ Trường Cát
Số 179Ef, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, 

Quận 3

369
Trung tâm giáo dục ngôn ngữ Tiếng Hàn Tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

Số 47, đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

370 Trung tâm Ngoại ngữ Nam Việt Âu Số 3/10, Đường Đồ Sơn, Phường 04, quận Tân Bình

371 Trung tâm Ngoại ngữ Lũy Tre Làng

D2A-45 Khu Dân cư và Công viên Phước Thiện (Khu C), 

Số 88, Đường Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, 

phường Long Bình, thành phố Thủ Đức

372 Trung tâm Ngoại ngữ Chân Trời Quốc Tế
Tầng 2, 3 và 4, Số 102, Đường Phan Đăng Lưu, Phường 

03, quận Phú Nhuận

373 Trung tâm ngoại ngữ Kỹ Năng Quốc Tế
Số 62, đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú

374 Trung tâm ngoại ngữ Kỹ Năng Quốc Tế 1
Số 103E-103F, đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú

II. Kỹ năng sống



STT Tên công ty Địa chỉ hoạt động

1
Chi nhánh Công ty Cổ phần Giáo dục Liên Minh 

Bách Khoa.
số 119 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình

2 Công ty TNHH Giáo dục Chấn Thanh – Arkki
Số 94 Hoàng Trọng Mậu, Khu đô thị mới Himlam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7

3 Công ty TNHH Đào tạo và Thực nghiệm VMC
số 700/54 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thành 

Phố Thủ Đức

4
Công ty TNHH Giáo dục STEM và Phát triển Kỹ 

năng 4C

Nhà 3, Đường số 14, Lô 45, Công viên phần mềm Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

5 Công ty TNHH Chìa Khóa Thông Minh
số 61 đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Quận 

Tân Phú

6 Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Power Skill số 134 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh

7
Công ty Cổ phẩn Thương mại và Dịch vụ Công 

nghệ DHT

Số 171/23/10/17 Đường số 01, Khu phố 4, phường An 

Lạc, quận Bình Tân

8

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty 

Cổ phần Công nghệ & Sáng tạo Trẻ Teky 

Holdings

Lô thương mại M2SH12 DA Eco Green Saigon, 107 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7

9
Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Giáo dục 

Innedu

26 Đường 37, KDC Tân Quy Đông, phường Tân Phong, 

Quận 7

10 Công ty TNHH Kỹ năng Tương Lai Việt
số 13A Đường 25, phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố 

Thủ Đức

11 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Robot
Số 311i19 Đường số 7, phường An Phú, thành phố Thủ 

Đức

12 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Rùa 14 Đường 816, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức

13 Công ty Cổ phần Khai Tâm Education
Số 124/22 Võ Văn Hát, phường Long Trường, thành phố 

Thủ Đức



14 Công ty TNHH EDUPLUS VIETNAM
Số 2-4-6, Đường số 5, phường An Lợi Đông, thành phố 

Thủ Đức

15 Công ty Cổ phần Công nghệ Khang Phúc
Số 22A Nguyễn Văn Ràng, Ấp 1, xã Phước Lộc, huyện 

Nhà Bè

16
Chi nhánh Công ty Cổ phần Hướng nghiệp & 

Khởi nghiệp Quốc tế IGCE

Số 132 Vũ Tông Phan, phường An Phú, thành phố Thủ 

Đức

17
Công Ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Nhân Tài 

Việt

Số 27 đường số 18, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức

18 Công ty TNHH Giáo dục Tuấn An Số 127 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6

19 Công ty TNHH Giáo dục TTU Số 9 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

20
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Việt 

Nam
Số 2/20, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh

21
Công ty TNHH Công

nghệ Giáo dục Your School Education

Số 133 đường số 18, Khu định cư số 4, Ấp 7, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh

STT Tên công ty Địa chỉ hoạt động

1
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Giáo 

dục Hòa Bình - Trụ sở chính
số 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình

2 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN DU HỌC Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

3
Công ty TNHH DU LỊCH VÀ TƯ VẤN 

HƯƠNG BĂNG - Trụ sở chính
180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

4
CÔNG TY TNHH VIỆN GIÁO DỤC NGHỆ 

THUẬT VIỆT NAM - Trụ sở chính
15 Trần Cao Vân, phường Đa kao, Quận 1

III. Tư vấn du học



5 Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Trụ sở chính số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7

6

Công ty TNHH Thái Dương - Việt Nam  - Chi 

nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty 

TNHH Thái Dương - Việt Nam thuộc Công ty 

TNHH Thái Dương - Việt Nam

A.04.02, Saigon Royal Building, 34-35 Bến Vân Đồn, 

Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

7 Công ty Cổ phần Danza Group  - Trụ sở chính số 148H đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

8
Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục VIETGROUP - 

 Trụ sở chính
số 45B Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11

9
Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế JVC 

- Trụ sở chính

số 9 Đường 11, Khu phố 3, phường Linh Chiểu, Quận Thủ 

Đức

10
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Minh Thiện - 

Trụ sở chính

Lầu 12B, Cienco 4 Tower, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Quận 3

11
Công ty Cổ phần Giáo dục Rigth Way - Trụ sở 

chính
14A Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

12
Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông MNI 

- Trụ sở chính
15/1A1 ĐƯỜNG SỐ 3 KP.6

13 Công ty Cổ phần Giáo dục YORI - Trụ sở chính 265 Lê Trọng Tấn

14
Công ty Cổ phần KOIKOI Việt Nam - Trụ sở 

chính
số 63 Đường 447, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

15
Công ty Cổ phần Nhân Lực Quốc Tế Viễn Đông - 

 Trụ sở chính
số 573 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

16
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Phúc Tấn - 

Trụ sở chính

số 619 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân

17
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế 

Bình Minh - Trụ sở chính
117, đường Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp

18
Công ty Cổ phần Phát triển Hợp tác Giáo dục 

Quốc tế Sài Gòn - Trụ sở chính
250, đường Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú



19
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực 

PROSHIPSER - Trụ sở chính

số 915/6 Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè

20
Công ty Cổ phần Quốc tế AKIRAKA - Trụ sở 

chính

số 9 đường số 2, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức

21 Công ty Cổ phần Quốc tế KENT - Trụ sở chính
số 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh

22
Công ty Cổ phần Tư vấn du học DOSLINK 

EDUCATION - Trụ sở chính

Tầng 10 - Bảo Minh Tower, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 07, Quận 3

23
Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Định cư 

EXPERTRANS - Trụ sở chính
số 62 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

24
Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Thương 

mại Tân Đại Dương - Trụ sở chính
60, đường Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1

25 Công ty Cổ phần Tư vấn Phước Tài - Trụ sở chính 520/5/8 Hương Lộ 2, Q.Bình Tân

26
Công ty CỔ PHẦN THÔNG TIN DU HỌC - Trụ 

sở chính
Lầu 5, Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

27
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xuất 

nhập khẩu Minh Hoàng - Trụ sở chính

số 551/19 Lê Văn Khương, Khu phố 5, phường Hiệp 

Thành, Quận 12

28
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ WABETO 

- Trụ sở chính
số 134 Đại lộ 2, phường Phước Bình, Quận 9

29

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT QUANG - Trụ 

sở chính

Số 63 Đường TK8, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn

30 Công ty TNHH AKIHIDE - Trụ sở chính số 435/8/10 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

31 Công ty TNHH AOI Việt Nam - Trụ sở chính số 253B Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

32
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du 

học PTS - Path to Success - Trụ sở chính

L 17-11, Tầng 17, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1



33
Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Du học ĐỨC 

MINH EDUCATION - Trụ sở chính

LA3_10.02 Tòa nhà La Astoria 3, 383 Nguyễn Duy Trinh, 

phường Bình Trưng Tây, Quận 2

34
Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực 

Sài Gòn - Trụ sở chính

số 200 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, Quận Bình 

Tân

35
Công ty TNHH Đào tạo và Thương mại Dịch vụ 

Minh Tú

188/35 đường Lê Đình Cẩn, Khu phố 6, phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân

36
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Toàn Cầu 

KVG - Trụ sở chính

Khối K, tầng 1, số nhà K01-07, lô E thuộc khu nhà ở xã 

Phước Kiển tại ấp 5, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè

37
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

UniLink - Trụ sở chính
lầu 5, số 55-57 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1

38
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nguồn Nhân 

lực VJS - Trụ sở chính

số 37/1 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân 

Phú

39
Công ty TNHH Giáo dục Cội Nguồn Việt - Trụ 

sở chính

A19 Phú Thuận, Khu dân cư Tân Thuận Nam, Phường 

Phú Thuận, Quận 7

40
Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại 

Tây Dương - Trụ sở chính

Golden Building, Tòa Nhà 194, 473 Đ. Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Bình Thạnh

41
Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác Quốc tế 

YOLO
số 164 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 8, Quận 5

42 Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục AV số 99, đường 12, Phường 10, quận Gò Vấp

43
CÔNG TY TNHH HÀN QUỐC LÝ THÚ – YK 

EDUCATION - Trụ sở chính
Số 165 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh

44
Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Nhân lực 

JOHN DUONG
43B đường D10, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

45
Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Mạng lưới 

Quốc tế

Số 138 Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

46 Công ty TNHH One Terrace Số 62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1



47
Công ty TNHH Cung ứng Đào tạo Nhân lực 

Quốc tế MORI Sài Gòn

D12 Khu dân cư Đạt Gia, đường Song Hành, xã Tân 

Xuân, huyện Hóc Môn

48
Công ty Cổ phần Học viện Đào tạo Trực tuyến 

CATIEDU

15/3 đường số 13, KP4, phường Linh Xuân, thành phố 

Thủ Đức

49 Công ty TNHH Giáo dục
Tầng 3, tòa nhà Qunimex, 28 Nguyễn Thị Diệu, Phường 

06, Quận 3.

50 CÔNG TY TNHH EUROPE EDUCATION
371A PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, 

QUẬN 1

51

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - CHI NHÁNH 

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC 

HTD SÀI GÒN

72 Đông Hưng Thuận 5, Khu phố 7, phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

52
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AFC VIỆT 

NAM TẠI TPHCM

Tầng 2 , Block B, Botanic Tower , số 312 Nguyễn 

Thượng Hiền, P 5 , Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

53
Công ty TNHH Tư vấn Du học PHIL English 

Việt Nam
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

54 Công ty Cổ phần Đầu tư IMMIGO 208/4 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, quận Phú Nhuận

55
Công ty TNHH INVESTMENT EDUCATION 

VIỆT NAM - Trụ sở chính

Lô Officetel A3.08, Block A, Khu Cao Ốc Văn Phòng Và 

Căn Hộ Chung Cư Số 5B Đường Phổ Quang , Phường 2, 

Quận Tân Bình

56 Công ty TNHH Oze Education Group
Số 10, Đường số 11, Khu dân cư Cityland Park Hills, 

Phường 10, quận Gò Vấp.

57 Công ty TNHH Jobmatch Singapore (VN) 641/8/1A Quang Trung, Phường 1, quận Gò Vấp

58 Công ty TNHH JP Hải Nam - Trụ sở chính 7 Đ. Lê Đức Thọ, Phường 16, Gò Vấp

59
Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch vụ 

RIGHTWAY

78/16 Trần Thị Trọng, Phường 15, quận Tân Bình, Tp. 

HCM

60 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hands On - BEO
Tầng 8, Tòa nhà Huy Sơn 1, số 7-9-11, đường Mai Thị 

Lựu, phường Đa Kao, Quận 1



61 Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Á Châu
10/5A Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh

62 Công ty TNHH Giáo dục khai phóng Đào
Số 111 Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hòa, quận Tân 

Phú

63
Công ty TNHH Tư vấn Du học và Đào tạo 

Quality And Trust

Số 18/32 đường số 35, Khu dân cư Citibella 1, phường  

Cát Lái, TP. Thủ Đức

64 Công ty TNHH MAXCARE - Trụ sở chính 106/25 Bàu Cát 1

65 Công ty TNHH UCONNECT
Tầng 3, The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 11, quận Phú Nhuận

66
Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Dịch 

vụ MS

56/12 đưởng Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12

67
Công ty TNHH Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 

Việt Shinkansen
số 29 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú

68 Công ty TNHH tập đoàn Giáo dục DGC
Lầu 7, Tòa nhà ST.MORITZ, 1014 đường Phạm Văn 

Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức

69 Công tyTNHH Giáo dục Quốc tế DH 92C Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, quận Tân Bình

70 Công ty Cổ phần Quốc tế HIMEJI JP 86 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phốThủ Đức

71 Công ty Cổ phần GJK
số17, đường 37, Khu phố1, Phường An Khánh, thành phố 

Thủ Đức

72 Công ty TNHH Du lịch Star Light 08 Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp

73 Công ty TNHH Nhân Lực THG
Phòng 4.28, Tầng 4, Tòa nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 8, quận Phú Nhuận

74
Công tyTNHH Dịch vụ Future Success 

Consulting Group
178 Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp



75 Côngty TNHH Di Trú AZ MASTER 73  Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, quận Tân Bình

76
Công ty TNHH Ms. Ngân’s English  - Trụ sở 

chính
219-221 Hậu Giang, Phường 05, Quận 6

77 Công ty TNHH MTV Hưng Phát - Trụ sở chính 270b/37/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình

78
Công ty cổ phần tư vấn du học và nhân lực quốc 

tế WEGO
Số 01, Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình

79
Chi nhánhCông ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Quốc tế Hưng Long

Số 04 Đường  3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ 

Đức

80
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Nam 

GROUP

Tầng 07, Tòa nhà BCONS TOWER I, 176/1 – 176/3 

Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh

81
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI -

CUNG ỨNG NHÂN LỰC HIKARITAIYO

3/1A Đường số4, Khu phố8, Phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân

82
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GLOBAL 

CONNECTION
số 26 Đường  số57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân

83 Công ty Cổ phần SHINNI 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

84
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhân lực 

YARUKI
154/1/7 Trần ThịTrọng, Phường 15, quận Tân Bình

85
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trust 

Education
117/10 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3

86
Địa điểm Kinh doanh Công ty TNHH Thương 

mại –Tư vấn Giáo dục và Du học Thiên An

Phòng 303, Tầng 3, Tòa  nhà  số  57  đường  Lê  Thị  

Hồng  Gấm,  phường  Nguyễn  Thái  Bình,  Quận  1

87
Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Cầu Vồng 

Học Bổng

Tầng 8, Số163 Đường Hai Bà Trưng, PhườngVõ ThịSáu, 

Quận 3

88 Công ty TNHH SKYLA ACADEMY 110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3



89
Công ty Cổ phần Sản xuất hàng gia dụng 

HAPROSIMEX SAIGON

163 (Lầu 8) Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận

90
Công ty TNHH NOVA GLOBAL VISA - 

VIETNAM
Số1 Đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7

91 Công ty Cổ phần 136 GROUP
Tầng 1, 2, 3 Căn nhà số18/42/1 Đường số 53, Phường 14, 

quận Gò Vấp

92 Công ty TNHH Giáo dục Việt 24H 341/37 Xô Viết NghệTĩnh, Phường 24, quận Bình Thạnh

93 Công ty TNHH Pi Education and Coaching
Tầng 3, Cao ốc văn phòng –Căn hộ AFC Sài Gòn, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1

94
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 

Thương mại và Hợp tác Giáo dục Mỹ Việt
162 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1

95
Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục 

CLEVERMANN
7B/6 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

96
Công ty TNHH Giáo Dục Việt Nam Không Gian 

Mới
Số 8 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, quận Tân Bình

97
Công ty Cổ phần Du học và Cung ứng Nhân lực 

Quốc tế VES

Số24, Đường số2, KDC CityLand, Phường 7, quận Gò 

Vấp

98
Công ty TNHH Tổ chức Giáo dục GATE 

FUTURE
233C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình

99
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn - Đào tạo và Giải 

pháp Liên Kết Chất Lượng

730/29/94 Hương lộ 2, Khu phố4, phường Bình Trị Đông 

A, quận Bình Tân

100 Công ty TNHH Tư vấn Du học Trần Gia 48 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

101 Công ty TNHH Tư vấn du học NS
52/17 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân

102 Công ty TNHH LINGO GROUP 25/12 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1



103 Công ty TNHH J&G EDUCATION
46 Trương Gia Mô, Khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

thành phốThủ Đức

104
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục 

Nhân lực Toàn cầu PACE EDUCATION
692/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh

105
Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế xây 

dựng Thương mại và Dịch vụ Rồng Xanh

Phòng 202, tầng 2, toà nhà Nguyễn Lâm, số133 Dương Bá 

Trạc, Phường 1, Quận 8

106 Công ty TNHH Giáo dục MELON
Căn số A-00.06, Tầng trệt, Chung cư Lô C1, Số 6 Đường 

D9, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức

107
Công ty TNHH Truyền thông và Giáo dục Chân 

Trời

Phòng B.02, tầng trệt, số 116 -118 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

108
Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH USAS 

(thuộc Công ty TNHH USAS)

Số 06 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1

109
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch 

và Dịch vụ Trust
9/94 Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3

110
Công ty TNHH Thương mại và nguồn Nhân lực 

NTC GLOBAL
101 Nguyễn Thị Xinh, phường Thới An, Quận 12

111
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục GOLD 

HAND - Trụ sở chính
29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp

112
Địa điểm Kinh doanh 1 - Công ty Cổ phần Quốc 

tế SKY EDU
số1 Đặng Văn Sâm, Phường 09, quận Phú Nhuận

113
Công ty Cổ phần GLOBAL PEACE 

INTERNATIONAL

số 240, đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân

114 Công ty Cổ phần REDWOOD Việt Nam Tòa nhà ACM, Lầu 3, Số96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

115
Chi nhánh 2 Công ty TNHH Tập đoàn TIIM 

(thuộc Công ty TNHH Tập đoàn TIIM)

Tầng trệt, Tòa nhà VCCI, 171 Võ ThịSáu, Phường Võ 

ThịSáu, Quận 3

116
Công ty TNHH Tư vấn - Giáo dục Quốc tế Thảo 

Nguyên Xanh

46-48 đường số12, Cityland Park Hills, Phường 10, quận 

Gò Vấp



117
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp 

và Hợp tác Quốc Tế - Trụ sở chính

Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12

118 Công ty TNHH Tư vấn Hướng nghiệp Úc Châu
Tầng  12, Tòa nhà Viettel, Số285 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10

119
Công ty TNHH Giáo dục nguồn nhân lực Việt 

Đức
số 11 đường số8 Cư xá Đài Ra Đa, Phường 13, Quận 6

120 Công ty Cổ phần Giáo dục và Tư vấn LV&F 150 Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh

121
Địa điểm Kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn 

Phước Tài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số 6/3A Khu phố4, đường Bình Thành, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân

122
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du học –Du lịch 

TÂM ANH

2 Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Tân Phong,Quận 7

123
Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Y tế 

CANADA
25/20  Tái  Thiết, Phường 11, quận Tân Bình

124
Công ty TNHH Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quốc 

tế DITC

94/60 Nguyễn ThếTruyện, Phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú

125
Chi nhánh IMG LEARNING ACADEMY - Công 

ty Cổ phần giáo dục IMG Việt Nam

số 9 đường 33, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố 

Thủ Đức

126
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hợp tác VIỆT 

MỸ
5A Tỉnh lộ 08, Khu phố 01, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi,

127

Địa điểm Kinh doanh Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ và Du lịch PHỤNG LIÊN THÁI 

GROUP

756A Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình

128
Công ty TNHH Cung ứng nhân lực 

NAKAMURA - KOYO
221/14 Vườn Lài, phường Phú ThọHòa, quận Tân Phú

129
Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục 

EDUNETWORK Việt Nam
95 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1

130 Công ty TNHH Tư vấn ACCIO 623/27 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4



131 Công ty TNHH STEAMOLOGY - Trụ sở chính 205 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

132
Công ty TNHH STUDY TRUST 

INTERNATIONAL VIET NAM - Trụ sở chính

Tầng 2, Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

133
Công ty TNHH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ NOBITA - Trụ sở chính
100/2 ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

134
Công ty TNHH Tư vấn du học và Anh ngữ 

ALICE - Trụ sở chính
TK1/4 Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1

135
Công ty TNHH Tư vấn du học và Định cư RISE 

VIETNAM - Trụ sở chính
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3

136
Công ty TNHH Tư vấn du học Việt Phương - Chi 

nhánh 1 - Trụ sở chính
283/26-28 CMT8, P.12, Q.10

137
Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục ANS - Trụ sở 

chính

Tầng 8, Toà nhà Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, 

Phường 04, Quận 3

138
Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Chuyên nghiệp 

Việt Nam - Trụ sở chính
Số 6 Đường Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh

139
Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế E2ELITE - Trụ 

sở chính

Lầu 6, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 05, Quận 3

140
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch thuật Bảo 

Phương - Trụ sở chính
80/16b Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3

141
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Echigo - Trụ 

sở chính
3/57 Hẻm Số 3 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

142
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ EDUWIN - 

Trụ sở chính
316/5/11A, ĐH80, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

143
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giáo dục 

Hoa Sen - Trụ sở chính
98 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 16, Gò Vấp

144
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VISA Ngân 

Hà Xanh - Trụ sở chính
76-78 Nguyễn Trọng Trí, An Lạc A, Bình Tân



145
Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Du học 

SEIKO - Trụ sở chính
11 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp

146 Công ty TNHH UNIMATES - Trụ sở chính 343 Đ. Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

147 Công ty TNHH UNITED STUDY - Trụ sở chính 29/14A Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình

148
Công ty TNHH UNIVERSITY ACCESS 

CENTRE VIỆT NAM - Trụ sở chính
Số 56, Nguyễn Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1

149 Công ty TNHH VN Tài Năng - Trụ sở chính
250/10 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận Phú 

Nhuận

150
Công ty TNHH WOORI EDUCATION VIET 

NAM - Trụ sở chính
123 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3
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